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BÁO CÁO 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 

của HĐND tỉnh Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho 

đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp  

Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2025 

 

I. Công tác chỉ đạo, phối hợp, theo dõi, giám sát, tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh Quy 

định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu 

số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 

2019 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh) từ năm 2019 đến năm 

2023 

1. Công tác rà soát số hộ dân thiểu số, nhân khẩu là thành viên trong hộ 

dân tộc thiểu số trên địa bàn xã  

Hàng năm, căn cứ công văn chỉ đạo của UBND huyện về việc rà soát số 

hộ/số nhân khẩu là thành viên hộ DTTS có nhu cầu nhận không thu tiền các mặt 

hàng thiết yếu nhân dịp Tết Nguyên đán các năm (từ năm 2019 đến năm 2023), 

UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn có liên quan tiến hành rà soát số hộ/số 

nhân khẩu trên địa bàn thôn quản lí, chốt số lượng đến tháng 11 của năm rà soát để 

nhận và cấp các mặt hàng thiết yếu của dịp Tết Nguyên đán cận kề. 

Căn cứ số hộ/số nhân khẩu được rà soát hàng năm gửi Phòng Dân tộc huyện 

thẩm định và có kết quả phê duyệt, UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn nhận 

các mặt hàng thiết yếu nói trên (bao gồm: dầu ăn, nước mắm, muối Iốt, bột ngọt,…) 

và tiến hành thông báo đến ban cán sự các thôn thông báo cho nhân dân là người 

đồng bào DTTS thời gian đến nhận. Phối hợp với Ban cán sự các thôn, Mặt trận và 

các hội đoàn thể giám sát trong quá trình cấp phát các mặt hàng thiết yếu đảm bảo 

cấp đủ, cấp đúng, không bỏ sót đối tượng. 

2. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc kiểm 

tra, kiểm đếm, kiểm định các mặt hàng trước khi cấp cho đối tượng thụ hưởng. 

Sau khi UBND xã nhận các mặt hàng thiết yếu để cấp cho các hộ dân, Ban 

Dân tộc tỉnh phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định (nhãn 

mác, chất lượng,…) của các mặt hàng và có kết luận trước khi cấp phát cho nhân 

dân. 

3. Công tác cấp phát hàng hóa cho các đối tượng thụ hưởng  

Sau khi nhận các mặt hàng thiết yếu để cấp cho nhân dân là hộ đồng bào 

DTTS trên địa bàn xã, căn cứ vào danh sách đã được rà soát trước đó gửi Phòng 

Dân tộc thẩm định và niêm yết công khai tại UBND xã, UBND xã đã chỉ đạo bộ 
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phận chuyên môn tham mưu thông báo cho các hộ dân trên địa bàn xã biết cụ thể 

thời gian và địa điểm nhận hàng. Bố trí 5 tổ cấp phát quà (mỗi thôn 01 tổ) có sự 

giám sát của thôn và các tổ chức CT-XH ở xã (Mặt trận và các hội đoàn thể). 

Hàng năm, sau khi công tác cấp phát không thu tiền các mặt hàng thiết yếu 

cho các hộ dân là người đồng bào DTTS hoàn thành, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận 

chuyên môn liên quan báo cáo kết quả thực hiện kèm theo danh sách của các đối 

tượng thụ hưởng gửi Phòng Dân tộc theo quy định. 

 III. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trên 

địa bàn xã từ năm 2019 đến năm 2023 

 1. Nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trên địa bàn 

xã từ năm 2019 đến năm 2023 

 - Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện việc cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn xã 

từ năm 2019 đến năm 2023 là 517.135,500 đồng, trong đó:  

 + Ngân sách tỉnh là 517.135,500 đồng;  

 + Ngân sách huyện (nếu có) là 0 triệu đồng;  

 + Ngân sách xã (nếu có) là 0 triệu đồng. 

 - Kết quả giải ngân các nguồn vốn là 517.135,500 đồng, đạt tỷ lệ 100%, 

trong đó:  

 + Ngân sách tỉnh (nếu có) là 517.135,500 đồng, đạt tỷ lệ 100%;  

 + Ngân sách huyện (nếu có) là 0 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0%;  

 + Ngân sách xã (nếu có) là 0 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0%. 

 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trên địa bàn xã từ 

năm 2019 đến năm 2023 

 a) Kết quả thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã 

 - Năm 2019 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 559 hộ, tổng số nhân khẩu 

là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 2.095 người (Quyết định số 13a/QĐ-

UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc Phê duyệt 

danh sách đồng bào DTTS được hưởng chính sách cấp không thu tiền một số mặt 

hàng thiết yếu nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – năm 2019). 

 . Nước mắm: 1.118 chai (1 lit/chai), nhãn mác: 584 Nha Trang. 

 . Dầu ăn thực vật: 559 chai, nhãn mác: Neptune Gold. 

 . Bột ngọt: 209,50 kg (1 gói/khẩu), nhãn mác: Aji-No-Moto. 

 . Muối Iốt: 2.095 kg (01 kg/gói), nhãn mác: Muối hạt Iốt tinh khiết. 

 + Mức hỗ trợ theo thực tế của 01 hộ gia đình là 178,797 ngàn đồng. 
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 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là 0 hộ. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là 0 hộ, tổng số khẩu phát sinh là 0 

khẩu. 

 - Năm 2020 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 567 hộ, tổng số nhân khẩu 

là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 2.125 người (Quyết định số 2307/QĐ-

UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt 

danh sách đồng bào DTTS được hưởng chính sách cấp không thu tiền một số mặt 

hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý – năm 2020).  

  . Nước mắm: 1.134 chai, nhãn mác: 584 Nha Trang. 

 . Dầu ăn thực vật: 567 chai, nhãn mác: Neptune Gold. 

 . Bột ngọt: 212,50 kg, nhãn mác: Aji-No-Moto. 

 . Muối Iốt: 2.125 kg, nhãn mác: Muối hạt Iốt, tinh khiết. 

 + Mức hỗ trợ theo thực tế của 01 hộ gia đình là 178,797 ngàn đồng. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là 0 hộ. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là 0 hộ, tổng số khẩu phát sinh là 0 

khẩu. 

 - Năm 2021 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 577 hộ, tổng số nhân khẩu 

là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 2.136 người (Quyết định số 16/QĐ-

UBND ngày 18/01/2021 của Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt 

danh sách hộ đồng bào DTTS thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt 

hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – năm 

2021). 

  . Nước mắm: 1.154 chai, nhãn mác: Chín Tuy. 

 . Dầu ăn thực vật: 577 chai, nhãn mác: Neptune.  

 . Bột ngọt: 213,60 kg, nhãn mác: Aji-No-Moto. 

 . Muối Iốt: 2.136 kg, nhãn mác: Muối hạt Iốt. 

 + Mức hỗ trợ theo thực tế của 01 hộ gia đình là 178, 654 ngàn đồng. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là 0 hộ. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là 0 hộ, tổng số khẩu phát sinh là 0 

khẩu. 

 - Năm 2022 
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 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 596 hộ, tổng số nhân khẩu 

là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 2.150 người (Quyết định số 02/QĐ-

UBND ngày 06/01/2022 của UBND Phó Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt 

danh sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – năm 2022). 

 . Nước mắm: 1.192 chai (01 lit/chai), nhãn mác: 584 Nha Trang. 

 . Dầu ăn thực vật: 596 chai, nhãn mác: Neptune Gold. 

 . Bột ngọt: 2.150 kg (1 gói/khẩu), nhãn mác: Aji-No-Moto. 

 . Muối Iốt: 2.150 kg (01 kg/gói), nhãn mác: Muối hạt Iốt tinh khiết. 

 + Mức hỗ trợ theo thực tế của 01 hộ gia đình là 180,081 ngàn đồng. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là 0 hộ. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là 0 hộ, tổng số khẩu phát sinh là 0 

khẩu. 

 - Năm 2023 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số được phê duyệt là 605 hộ, tổng số nhân khẩu 

là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số là 2.154 (Quyết định số 2955/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2022 của Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt danh 

sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp 

Tết Nguyên đán Qúy Mão – năm 2023).  

  . Nước mắm: 1.210 chai (1 lít), nhãn mác: Nước mắm loại 1 

 . Dầu ăn thực vật: 605 chai, nhãn mác: MEIZAN GOALD 

 . Bột ngọt: 215,40 kg, nhãn mác: Aji-No-Moto. 

 . Muối Iốt: 2.154 kg, nhãn mác: Muối hạt Iốt. 

 + Mức hỗ trợ theo thực tế của 01 hộ gia đình là 176,556 ngàn đồng. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số đã được phê duyệt danh sách nhưng không 

đến nhận các mặt hàng là 0 hộ. 

 + Tổng số hộ dân tộc thiểu số phát sinh là 0 hộ, tổng số khẩu phát sinh là 0 

khẩu. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

 b) Kết quả và hiệu quả của việc cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết 

yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã 

Việc cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS trên 

địa bàn xã thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước trong việc chăm lo đời 

sống hàng ngày của đại bộ phận người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn 

Tây nói chung và xã Sơn Tinh nói riêng. Qua việc làm này, sẽ thắt chặt mối đại 

đoàn kết trong nhân dân, giữa chính quyền và nhân dân,...giúp người dân tin vào 



5 

 

Đảng, vào nhà nước XHCN và các chính sách mà Đảng, nhà nước đang hỗ trợ 

cho nhân dân. 

UBND xã Sơn Tinh kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Dân tộc huyện; 

- TT Đảng ủy – HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Mặt trận và các tổ chức CT-XH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Ngọc 
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